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TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: KHTN 9
Năm học: 2024 – 2025
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kì I môn Khoa học tự nhiên, lớp 9
a) Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì I, khi kết thúc nội dung: Chủ đề 3: Điện
- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm, gồm 28 câu hỏi (mức độ nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 12 câu,)
- Phần tự luận:  3,0 điểm (Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm) 

	                Chủ đề (1)
	MỨC ĐỘ (7)
	Tổng số câu (6)
	Điểm số (2)

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Mở đầu (3 tiết)
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	1,0

	1. Năng lượng cơ học

(5 tiết)
	
	4
	
	3
	
	
	
	
	
	7
	1,75

	2. Ánh sáng (12 tiết)
	
	6
	
	6
	1
	
	
	
	1
	12
	4,0

	3. Điện (10 tiết)
	
	4
	
	1
	1
	
	1
	
	2
	5
	3,25

	Số ý/ số câu (5)
	
	16
	
	12
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm số (4)
	
	4
	
	3
	2
	
	1
	
	3
	7
	10

	Tổng số điểm (3)
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	
	10


b. Bản đặc tả
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

( ý số)
	TN

(câu số)

	Mở đầu

	1. Mở đầu
	Nhận biết
	Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 9.
	
	2
	
	C1,2

	
	Thông hiểu


	Trình bày được các bước viết và trình bày báo cáo.
	
	2
	
	C3,4

	
	Vận dụng


	Làm được bài thuyết trình một vấn đề khoa học.
	
	
	
	

	Năng lượng và sự biến đổi

	Chủ đề 1: Năng lượng cơ học

	1. Động năng và thế năng


	Nhận biết


	- Viết được biểu thức tính động năng của vật.

- Viết được biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất.
	
	2
	
	C5,6

	
	Vận dụng


	- Vận dụng công thức tính động năng để xác định các đại lượng còn lại trong công thức khi đã biết trước 2 đại lượng.

- Vận dụng công thức tính thế năng để xác định các đại lượng còn lại trong công thức khi đã biết trước 2 đại lượng.
	
	
	
	

	2. Cơ năng

	Nhận biết


	· Nêu được cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật.

	
	1
	
	C7

	
	Vận dụng


	- Vận dụng khái niệm cơ năng phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao


	- Vận dụng kiến thức “Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng”, chế tạo các vật dụng đơn giản phục vụ cho đời sống. Ví dụ: mô hình máy phát điện gió, mô hình nhà máy thủy điện…
	
	
	
	

	3. Công và công suất 


	Nhận biết


	· Liệt kê được một số đơn vị thường dùng đo công và công suất.
	
	1
	
	C8

	
	Thông hiểu


	· Phân tích ví dụ cụ thể để rút ra được: công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực, công suất là tốc độ thực hiện công.
	
	3
	
	C9,10,11

	
	Vận dụng


	- Tính được công và công suất trong một số trường hợp đơn giản:
+ Vận dụng được công thức 
[image: image1.wmf]AFs
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 để giải được các bài tập tìm một đại lượng khi biết giá trị của 2 đại lượng còn lại.

+ Vận dụng được công thức 
[image: image2.wmf]A
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 để giải được các bài tập tìm một đại lượng khi biết giá trị của 2 đại lượng còn lại.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao


	- Tính được công và công suất của một số trường hợp trong thực tế đời sống
- Vận dụng, tổng hợp kiến thức “Công và công suất”, đề xuất các phương án gải quyết các vấn đề trong cuộc sống: Khi đưa một vật lên cao, khi kéo 1 vật nặng…..  
	
	
	
	

	Chủ đề 2: Ánh sáng

	1. Sự khúc xạ

	Nhận biết


	· Nêu được chiết suất có giá trị bằng tỉ số tốc độ ánh sáng trong không khí (hoặc chân không) với tốc độ ánh sáng trong môi trường.
· Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng.
	
	2
	
	C12, C13

	
	Vận dụng


	· Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu).
- Thực hiện được thí nghiệm để rút ra định luật khúc xạ ánh sáng.

- Vận dụng được biểu thức n = sini / sinr trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	

	2. Lăng kính – Sự tán sắc – Màu sắc


	Nhận biết


	- Nêu được khái niệm về ánh sáng màu.
· Nêu được màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ.
	
	2
	
	C14,15

	
	Thông hiểu


	- Vẽ được sơ đồ đường truyền của tia sáng qua lăng kính.

- Giải thích được một cách định tính sự tán sắc ánh sáng Mặt Trời qua lăng kính.
	
	2
	
	C18,19

	
	Vận dụng


	· Thực hiện thí nghiệm với lăng kính tạo được quang phổ của ánh sáng trắng qua lăng kính.
Vận dụng kiến thức về sự truyền ánh sáng, màu sắc ánh sáng, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.
	
	
	
	

	3. Sự phản xạ toàn phần
	Vận dụng


	Thực hiện thí nghiệm để rút ra được điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần và xác định được góc tới hạn
	
	
	
	

	4. Thấu kính

	Nhận biết


	· Nêu được các khái niệm: quang tâm, trục chính, tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính.
- Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

- Nhận biết được thấu kính phân kì.
- Nêu được các đặc điểm về  ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.
	
	2
	
	C16,17

	
	Thông hiểu


	- Giải thích được nguyên lí hoạt động của thấu kính bằng việc sử dụng sự khúc xạ của một số các lăng kính nhỏ.

- Mô tả được đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

· Giải thích được đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

· Giải thích được đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
	
	2
	
	C20,21

	
	Vận dụng


	- Tiến hành thí nghiệm rút ra được đường đi một số tia sáng qua thấu kính (tia qua quang tâm, tia song song quang trục chính).
· Thực hiện thí nghiệm khẳng định được: Ảnh thật là ảnh hứng được trên màn; ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn.
– Vẽ được ảnh qua thấu kính.

· Vẽ được sơ đồ tỉ lệ để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ
· Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng dụng cụ thực hành.
	1
	
	C1
	

	
	Vận dụng cao
	- Giải bài tập nâng cao về thấu kính hội tụ: VD: dịch chuyển thấu kính, ghép thấu kính
	
	
	
	

	5. Kính lúp


	Thông hiểu
	- Mô tả được cấu tạo và sử dụng được kính lúp.
	
	2
	
	C22,C23

	Chủ đề 3: Điện

	 1.  Điện trở
 
	Nhận biết: 


	- Nêu được (không yêu cầu thành lập): Công thức tính điện trở của một đoạn dây dẫn (theo độ dài, tiết diện, điện trở suất); công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều nối tiếp, song song.

- Nêu được điện trở có tác dụng cản trở dòng điện trong mạch.
	
	1
	
	C24

	
	Thông hiểu:


	· Thực hiện thí nghiệm đơn giản để nêu được điện trở có tác dụng cản trở dòng điện trong mạch.
	
	
	
	

	
	Vận dụng: 


	- Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở của một đoạn dây dẫn
	1
	
	C2
	

	
	Vận dụng cao:


	· Vận dụng công thức tính điện trở để giải một số bài tập nâng cao
	
	
	
	

	2. Định luật Ohm
	Nhận biết: 


	- Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch có điện trở.

- Viết được công thức định luật Ohm: I=U/R; Nêu ý nghĩa và đơn vị các đại lượng trong công thức.
	
	1
	
	C25

	
	Thông hiểu:


	- Thực hiện thí nghiệm để xây dựng được định luật Ohm: cường độ dòng điện đi qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.
	 
	
	
	

	3. Đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc song song
	Nhận biết: 


	 - Biết được trong đoạn mạch có các yếu tố nối tiếp:

[image: image3.png]L;U=U+U,+-+U,




- Biết được trong đoạn mạch có các yếu tố song song:

[image: image4.png]L+L+-+1;U=U=U,=





- Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2

- Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: 
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	1
	
	C26

	
	Thông hiểu:


	- Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc nối tiếp.

- Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc song song.
	
	1
	
	C28

	
	Vận dụng: 


	· Thực hiện thí nghiệm để rút ra được: Trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm; trong đoạn mạch điện mắc song song, tổng cường độ dòng điện trong các nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
· Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc song song trong một số trường hợp đơn giản.
- Tính được cường độ dòng điện trong đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc song song, trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao:


	- Tính được điện trở tương đương và cường độ dòng điện trong đoạn mạch hỗn hợp
	1
	
	C3
	

	4. Năng lượng của dòng điện và công suất điện
	Nhận biết:
	· Nêu được công suất điện định mức của dụng cụ điện (công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường).
· Lấy ví dụ để chứng tỏ được dòng điện có năng lượng.
	
	1
	
	C27

	
	Vận dụng:
	- Tính được năng lượng của dòng điện và công suất điện trong trường hợp đơn giản.
	
	
	
	


	UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN
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TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: KHTN 9
Năm học: 2024 – 2025
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm). Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau và ghi vào bài làm. 
Câu 1. Bộ ống dẫn thủy tinh được dùng để

A. lắp ráp các ống thủy tinh.                                       B. lắp ráp các bộ thí nghiệm.
C. lắp ráp các bình chứa hóa chất.                              D. lắp ráp các dụng cụ thủy tinh.

Câu 2: Đâu không phải là cách bảo quản quá chất trong phòng thí nghiệm?

A. Bảo quản trong chai hoặc lọ có nắp đậy. 

B. Dán nhãn ghi thông tin về hóa chất. 

C. Đựng trong các lọ tối màu với những hóa chất dễ bị phân hủy bởi ánh sáng. 

D. Bảo quản hóa chất trong túi nilong.

Câu 3: Cấu trúc bài báo cáo khoa học thường không gồm phần nào?

A. Tiêu đề.                                                                  B. Phương pháp thực hiện.

C. Nội dung.                                                                D. Kết quả và thảo luận.
Câu 4: "Mô tả các phương pháp nghiên cứu, các công việc chuẩn bị và các bước tiến hành" là nội dung của bước thực hiện nào trong quy trình viết báo cáo khoa học?

A. Đưa ra phương pháp và kế hoạch nghiên cứu.

B. Xác định mục đích nghiên cứu.

C. Thực hiện nghiên cứu, thu thập thông tin số liệu, kết quả.

D. Nêu câu hỏi nghiên cứu hay nhiệm vụ cần thực hiện.

Câu 5: Thế năng trọng trường được xác định bởi biểu thức nào?

A. Wt = 10Ph.            B. Wt = mh.              C. Wt = Ph.                D. Wt = mv2.

Câu 6: Biểu thức tính động năng của một vật là gì? W
A. Wđ =
[image: image6.wmf]2
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;          B. Wđ = mgh ;          C. Wđ =
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Câu 7: Cơ năng của một vật 

A. là tổng của động năng và thế năng của vật.            B. là hiệu của động năng và thế năng của vật.
C. chỉ bao gồm động năng của vật.                             D. chỉ bao gồm thế năng của vật.

Câu 8. Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị đo công?

A. niuton (N).                          B. jun (J).                    C. kilôoát giờ (kWh).             D. calo (cal)
Câu 9: Công của một lực được tính như thế nào khi vật di chuyển theo hướng của lực?

A. Công là tích của lực và vận tốc di chuyển.

B. Công là tích của lực và quãng đường di chuyển theo hướng của lực.

C. Công là tích của lực và thời gian tác dụng của lực.

D. Công là tích của quãng đường di chuyển và thời gian di chuyển.

Câu 10. Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực là
A. A = F/s.        

B. A = F.s.        
C. A = s/F.        
D. A = F – s.

Câu 11: Tại sao công suất lại được coi là tốc độ thực hiện công?

A. Vì công suất cho biết công thực hiện được bao nhiêu trong một đơn vị thời gian.

B. Vì công suất là tích của lực và quãng đường.

C. Vì công suất chỉ phụ thuộc vào quãng đường di chuyển.

D. Vì công suất không liên quan đến thời gian thực hiện công.
Câu 12: Chiết suất của một môi trường là gì?

A. Tỉ số giữa lực và diện tích trong môi trường.

B. Tỉ số giữa tốc độ ánh sáng trong không khí (hoặc chân không) với tốc độ ánh sáng trong môi trường đó.

C. Tỉ số giữa khối lượng và thể tích của vật.

D. Tỉ số giữa nhiệt độ và áp suất trong môi trường

Câu 13: Định luật khúc xạ ánh sáng nói về gì?

A. Tia sáng bị đổi hướng khi đi qua ranh giới giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

B. Tia sáng không thay đổi hướng khi đi qua ranh giới giữa hai môi trường.

C. Tia sáng luôn bị phản xạ lại khi gặp bề mặt gương.

D. Tia sáng chỉ thay đổi màu sắc khi đi qua lăng kính.

Câu 14: Ánh sáng màu là gì?

A. Ánh sáng phát ra từ Mặt Trời.

B. Ánh sáng có chứa một hoặc nhiều màu sắc nhất định.

C. Ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

D. Ánh sáng có thể làm thay đổi nhiệt độ của môi trường.

Câu 15: Màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Màu sắc của ánh sáng chiếu tới và khả năng hấp thụ, phản xạ màu sắc của vật.

B. Khối lượng và hình dạng của vật.

C. Nhiệt độ và độ cứng của vật.

D. Tốc độ di chuyển của vật trong không khí.

Câu 16: Quang tâm của thấu kính là gì?

A. Điểm mà mọi tia sáng khi qua thấu kính đều đi qua mà không bị đổi hướng.

B. Điểm mà mọi tia sáng hội tụ sau khi đi qua thấu kính.

C. Điểm cách đều hai mặt của thấu kính.

D. Điểm mà tia sáng song song tới gặp trục chính.

Câu 17: Thấu kính phân kì có đặc điểm gì?

A. Làm hội tụ các tia sáng song song tới.

B. Làm phân kì các tia sáng song song tới.

C. Chỉ truyền ánh sáng mà không thay đổi hướng.

D. Không có ảnh hưởng đến đường đi của tia sáng.

Câu 18:  Khi một chùm ánh sáng trắng chiếu qua lăng kính, chúng ta quan sát thấy hiện tượng tán sắc ánh sáng. Hiện tượng này xảy ra vì:

A. Lăng kính làm thay đổi hướng đi của các tia sáng.
B. Các màu sắc trong ánh sáng trắng bị phân tách do chúng có chiết suất khác nhau trong lăng kính.
C. Lăng kính chỉ cho một số màu sắc nhất định đi qua.
Câu 19: Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu qua một lăng kính, tại sao chúng ta thấy được dải màu từ đỏ đến tím?

A. Vì lăng kính làm tăng cường độ ánh sáng.
B. Vì ánh sáng Mặt Trời chỉ chứa các màu sắc từ đỏ đến tím.
C. Vì ánh sáng trắng bị tán sắc thành các màu sắc khác nhau khi đi qua lăng kính.
D. Vì lăng kính có khả năng phát ra ánh sáng màu sắc.

Câu 20: Thấu kính hội tụ có đặc điểm gì về đường truyền của tia sáng khi một tia sáng song song với trục chính đi qua nó?

A. Tia sáng truyền thẳng qua thấu kính mà không bị thay đổi hướng.
B. Tia sáng bị khúc xạ và đi qua tiêu điểm phía sau thấu kính.
C. Tia sáng bị phân tán ra nhiều hướng khác nhau.
D. Tia sáng bị phản xạ trở lại theo hướng cũ.

Câu 21: Ảnh của một vật khi đặt trước thấu kính hội tụ và nằm ngoài tiêu cự sẽ có đặc điểm gì?

A. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
B. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
C. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
D. Ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 22: Khi sử dụng kính lúp để quan sát một vật nhỏ, đặc điểm của ảnh mà kính lúp tạo ra là gì?

A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
C. Ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
D. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

Câu 23: Để sử dụng kính lúp một cách hiệu quả nhất, vật cần được đặt ở vị trí nào so với thấu kính?

A. Ở xa tiêu điểm để tạo ra ảnh thật.
B. Ở tiêu điểm để tạo ra ảnh rõ nét nhất.
C. Giữa thấu kính và tiêu điểm để tạo ra ảnh ảo phóng đại.
D. Ở rất xa thấu kính để có thể quan sát toàn bộ vật thể.

Câu 24:  Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Chiều dài của dây, nhiệt độ của môi trường, và loại vật liệu của dây.
B. Độ dài của dây, tiết diện ngang của dây, và điện trở suất của vật liệu.
C. Cường độ dòng điện chạy qua dây và hiệu điện thế giữa hai đầu dây.
D. Khối lượng của dây, nhiệt độ của dây, và điện áp đặt vào dây.

Câu 25: Định luật Ohm được phát biểu như thế nào?

A. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở của đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
B. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch.
C. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch luôn tỉ lệ thuận với điện trở của đoạn mạch.
D. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch không phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 26: Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song?
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Câu 27: Công suất định mức của một dụng cụ điện là gì?

A. Là công suất mà dụng cụ điện tiêu thụ khi hoạt động bình thường.
B. Là lượng điện năng dụng cụ điện tiêu thụ trong một giờ.
C. Là điện trở của dụng cụ điện khi hoạt động.
D. Là hiệu điện thế tối đa mà dụng cụ điện có thể chịu được.

Câu 28: Khi lắp mạch điện với hai điện trở mắc nối tiếp, điều gì sẽ xảy ra với cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch?

A. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là khác nhau, và hiệu điện thế trên mỗi điện trở là bằng nhau.
B. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là như nhau, và hiệu điện thế trên mỗi điện trở là tổng của các điện thế.
C. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là như nhau, và hiệu điện thế trên mỗi điện trở tỉ lệ thuận với giá trị điện trở.
D. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở thay đổi tùy thuộc vào điện trở, và hiệu điện thế trên mỗi điện trở là khác nhau.

II. TỰ LUẬN: 3 ĐIỂM

Câu 1 (1,0 điểm): Vật sáng AB hình mũi tên chiều từ A đến B được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10cm. Điểm A nằm trên trục chính. Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 30cm. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh này?

Câu 2 (1,0 điểm): Tính điện trở của sợi dây nhôm dài 2m và có tiết diện 1mm2. Biết điện trở suất của nhôm 
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Câu 3 (1,0 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ như hình 1, trong đó R1 = 15
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, R2 = R3 =30
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. UAB = 12V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB

b. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.                                                  Hình 1
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	- Vẽ hình đúng.

                                I

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



- Nhận xét đặc điểm ảnh: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật (bằng một nửa vật).
	0,5đ

0,5đ

	2
	Điện trở của sợi dây nhôm là:
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	a. (A)nt R1nt (R2//R3) 

Vì R2=R3=>R2,3 = 30:2 =15(
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) 

RAB=R1+R2,3=15+15=30 

Điện trở của đoạn mạch AB là 30
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b. Áp dụng hệ thức định luật Ôm
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Vậy cường độ dòng điện qua R1 là 0,4A; Cường độ dòng điện qua R2; R3 bằng nhau và bằng 0,2A
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